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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ giảm còn Việt Nam 

tiếp tục tăng mạnh so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 618 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so 

với tuần trước. Do sắp bước vào vụ thu hoạch mới. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 453 USD/tấn, giảm 11 

USD/tấn so với tuần trước. Các khách hàng châu Phi đang tìm kiếm 

giá thấp hơn và trì hoãn mua hàng. [1] 

Trái với gạo Thái Lan và Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước 

tính đạt 660 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn so với tuần trước. Do nguồn 

cung thấp, tuy nhiên, nhu cầu cũng thấp, giao dịch trầm lắng vì giá 

quá cao. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Myanmar đã xuất khẩu 

58.334 tấn gạo và gạo tấm 

trong tháng 7/2023. 

 

❖ Philippines đang đàm phán 

với Việt Nam và Ấn Độ để 

mua thêm gạo trong năm 

nay. 

 

❖ Thị trường gạo toàn cầu có 

thể căng thẳng hơn nữa khi 

Trung Quốc vật lộn với mưa 

lớn và lũ lụt. 

 

❖ Sản lượng gạo thế giới niên 

vụ 2023/24 được dự báo ở 

mức cao kỷ lục 520,9 triệu 

tấn, tăng 173.000 tấn so với 

mức dự báo trong tháng 

trước. 

 

❖ Thương mại gạo toàn cầu 

trong năm 2024 được dự 

báo ở mức 52,9 triệu tấn, 

giảm 3,44 triệu tấn so với dự 

báo trong tháng trước. 
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Myanmar: Theo Liên đoàn lúa gạo Myanmar, 

quốc gia này đã xuất khẩu 58.334 tấn gạo và gạo 

tấm trong tháng 7/2023. Quốc gia này đã xuất 

khẩu gạo tới 20 quốc gia bao gồm Philippines, 

Tây Ban Nha, Ba Lan, Trung Quốc, Bỉ, và Hà Lan. 

Trong niên vụ 2022/23 (từ tháng 4/2022 đến 

tháng 3/2023), quốc gia này đã xuất khẩu hơn 2,2 

triệu tấn gạo và gạo tấm với trị giá 853,472 triệu 

USD. [2] 

Philippines: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Philippines Domingo Panganiban cho biết đã 

nhận được báo giá thấp hơn từ 30 USD đến 40 

USD mỗi tấn từ các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam 

sau cuộc đàm phán mới nhất. Bên cạnh đó, 

Philippines đang đàm phán với Ấn Độ để mua 

thêm gạo. Phía Philippines muốn Ấn Độ xuất 

khẩu gạo trên cơ sở nhân đạo. Điều này sẽ cho 

phép Philippines nhập khẩu thêm 300.000 tấn 

đến 500.000 tấn gạo trong năm nay. Việc nhập 

khẩu gạo từ hai nước sẽ giúp giảm giá gạo trong 

nước và tăng dự trữ quốc gia. [3] 

Trung Quốc: Thị trường gạo toàn cầu có thể 

căng thẳng hơn nữa khi Trung Quốc vật lộn với 

mưa lớn và lũ lụt, theo Fitch Ratings. Báo cáo mới 

đây của Fitch Ratings cảnh báo mưa lớn ở Đông 

Bắc, Trung Quốc sẽ làm giảm sản lượng và "có 

khả năng gây áp lực tăng giá gạo toàn cầu vốn đã 

cao". Trung Quốc là nước sản xuất gạo lớn nhất 

thế giới. Cảnh báo lũ lụt đã được nâng lên đối với 

ba tỉnh chiếm 23% sản lượng gạo của cả nước 

này gồm Nội Mông, Cát Lâm và Hắc Long Giang. 

Nhiều khu vực sản xuất ngũ cốc quan trọng ở ba 

tỉnh trên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và hậu quả 

cơn bão Doksuri. Có khả năng khu vực này sẽ 

phải đối mặt với một trận lũ lụt khác khi bão 

Khanun di chuyển về phía bắc. [4] 

USDA: Theo Báo cáo Triển vọng gạo tháng 

8/2023 của USDA, sản lượng gạo thế giới niên vụ 

2023/24 được dự báo ở mức cao kỷ lục 520,9 

triệu tấn, tăng 173.000 tấn so với mức dự báo 

trong tháng trước. Dự báo tăng ở các quốc gia 

như Nga, Uganda và Hoa Kỳ, trong khi dự báo 

giảm ở các quốc gia châu Âu, và Thổ Nhĩ Kỳ. [5] 

Tổng nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2023/24 

ở mức 694,7 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với dự 

báo trước nhưng giảm gần 560.000 tấn so với 

niên vụ trước. [5] 

Tiêu dùng và tồn kho thế giới niên vụ 2023/24 

được dự báo ở mức 523,0 triệu tấn, giảm gần 1 

triệu tấn so với mức dự báo trong tháng trước, 

nhưng tăng 1,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm 

trước. Tiêu dùng và tồn kho niên vụ 2023/24 của 

Ấn Độ được dự báo tăng 1 triệu tấn tới mức cao 

kỷ lục 115 triệu tấn. [5] 

Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2024 được 

dự báo ở mức 52,9 triệu tấn, giảm 3,44 triệu tấn 

so với dự báo trong tháng trước. Thương mại gạo 

năm 2023 được dự báo giảm 2 triệu tấn so với 

mức dự báo trong tháng 7/2023. Dự báo xuất 

khẩu giảm trong cả 2 năm 2023 và 2024 là do Ấn 

Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo non-

basmati. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần qua, giá lúa tại thị trường nội địa tiếp tục điều chỉnh tăng. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.400 

VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.529 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.950 

VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Cần Thơ: Theo tính toán thành phố Cần Thơ có khoảng 75.000 ha đất 

trồng lúa, tương đương mỗi năm nông dân sản xuất từ 210.000 - 

220.000 ha. Ghi nhận thực tế trong vụ Thu - Đông 2023, đến nay diện 

tích xuống giống của TP Cần Thơ tăng 12% so với kế hoạch, đạt 

67.400/60.300 ha (tăng hơn 7.000 ha). Ngành nông nghiệp thành phố 

dồn sức chỉ đạo sản xuất cho 2 vùng trồng lúa trọng điểm. Cụ thể là 

vùng diện tích đã rà soát đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao và vùng sản xuất lúa tập trung ở 3 huyện: 

Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai. [2] 

Đồng Tháp: Lúa Thu - Đông 2023 đến nay nông dân trong tỉnh đã gieo 

sạ được gần 100.000/120.000 ha (đã điều chỉnh tăng so kế hoạch ban 

đầu 116.000 ha). Ngay từ đầu vụ Thu - Đông 2023, ngành nông nghiệp 

tỉnh Đồng Tháp đã xác định tập trung tổ chức sản xuất vụ Đông - Xuân 

sớm ở những khu vực an toàn về nguồn nước. Theo kế hoạch vụ Đông 

- Xuân 2023- 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký xuống 
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❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Vụ Thu - Đông 2023, diện tích 

xuống giống của TP Cần Thơ 

tăng 12% so với kế hoạch, đạt 

67.400/60.300 ha. 

 

❖ Lúa Thu - Đông 2023 đến nay 

nông dân trong tỉnh Đồng 

Tháp đã gieo sạ được gần 

100.000/120.000 ha. 

 

❖ Sóc Trăng đang tập trung 

triển khai Dự án phát triển lúa 

đặc sản, giai đoạn 2022 -

2025, với mục tiêu triển khai 

vùng nguyên liệu lúa đặc sản 

trong vùng dự án năm 2023 

đạt 188.000 ha. 

 

❖ Vụ Mùa năm 2023, tỉnh Điện 

Biên gieo cấy trên 20.000 ha 

lúa. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu năm nay, toàn 

tỉnh Cà Mau xuống giống 

35.244 ha, đạt 99,92% so kế 

hoạch, bằng 100% so cùng 

kỳ. 
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giống khoảng 184.000 ha. Trong đó, với vụ Đông - 

Xuân sớm tỉnh Đồng Tháp sẽ chọn 3 huyện là Tháp 

Mười, Cao Lãnh và Tam Nông tổ chức sản xuất 

60.000ha, xuống giống dứt điểm vào tháng 

10/2023 và đảm bảo thu hoạch trước Tết Nguyên 

Đán để tận dụng thời cơ giá tốt. [2] 

Sóc Trăng: Tỉnh đang tập trung triển khai tốt Dự 

án phát triển lúa đặc sản, giai đoạn 2022 -2025. 

Với mục tiêu triển khai vùng nguyên liệu lúa đặc 

sản trong vùng dự án năm 2023 đạt 188.000 ha. 

Đồng thời, duy trì phát triển 21 vùng nguyên liệu 

lúa đặc sản, với diện tích mở là 1.400 ha, trong đó 

có liên kết tiêu thụ tại các huyện, thị xã. Để thực 

hiện dự án đạt hiệu quả trong năm 2023, Sở NN-

PTNT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện mời gọi doanh 

nghiệp, công ty liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa trong 

các mô hình dự án triển khai thực hiện. Hình thành 

và xây dựng vùng trồng lúa đặc sản tập trung của 

tỉnh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng. [2] 

Điện Biên: Vụ Mùa năm 2023, tỉnh Điện Biên gieo 

cấy trên 20.000 ha lúa. Theo báo cáo của Chi cục 

Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, trên các trà lúa mùa, một số sinh vật 

gây hại như: Tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh 

đạo ôn cổ bông, bạc lá, khô vằn,… đang có diễn 

biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng tới sản 

lượng lúa vụ mùa. Trong đó: Tập đoàn rầy có mật 

độ 100 – 500 con/m2, nơi cao 3.000 con/m2, tập 

trung tại các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo và thị xã 

Mường Lay; diện tích nhiễm trên 220 ha, tăng gần 

100 ha so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có trên 

380 ha lúa nhiễm bệnh khô vằn, trên 410 ha lúa 

nhiễm bệnh bạc lá, trên 50 ha lúa nhiễm bệnh đạo 

ôn cổ bông,… tập trung chủ yếu tại các huyện: 

Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, thị xã Mường 

Lay và thành phố Điện Biên Phủ. [3] 

Hà Nam: Hà Nam hằng năm có tổng diện tích trồng 

lúa khoảng 29.000 ha/vụ; sản lượng thóc 363.000 

tấn, giá trị sản xuất đạt 2.278 tỷ đồng, chiếm 64,4% 

giá trị sản xuất trồng trọt. Những năm gần đây, tỉnh 

Hà Nam đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc 

đưa cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, để 

nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. 

Theo đó, việc đưa máy móc vào phục vụ sản xuất 

nông nghiệp như làm đất, gieo cấy, phun thuốc bảo 

vệ thực vật, phân bón lá và thu hoạch… đã góp 

phần giảm sức lao động trực tiếp, giảm chi phí sản 

xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản, tăng 

hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế được tình trạng 

nông dân bỏ ruộng. Đặc biệt, việc chuyển đổi biện 

pháp gieo cấy từ gieo sạ sang cấy máy hoặc cấy 

tay kết hợp điều tiết nước hợp lý đã hạn chế được 

cơ bản tình trạng lúa cỏ, lúa mạ trên đồng ruộng, 

giảm thiệt hại cho nông dân. [4] 

Cà Mau: Vụ lúa Hè - Thu năm nay, toàn tỉnh xuống 

giống 35.244 ha, đạt 99,92% so kế hoạch, bằng 

100% so cùng kỳ. Giá lúa năm nay tăng trung bình 

khoảng 1 ngàn đồng/kg, có giống lúa thời điểm này 

cao hơn 1.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022, 

giá vật tư, phân bón được bình ổn và có giảm 

xuống, nông dân có lãi nhiều. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://nongnghiep.vn/nhieu-dia-phuong-dbscl-

tang-nhanh-dien-tich-lua-thu-dong-d359176.html 

[3]: https://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-

te/202308/nhieu-dien-tich-lua-mua-nhiem-sinh-vat-

gay-hai-5806201/ 

[4]: https://nhandan.vn/ha-nam-day-manh-co-gioi-

hoa-trong-san-xuat-lua-post767755.html 

[5]: https://www.baocamau.com.vn/kinh-te/gia-lua-

tang-tung-ngay-nong-dan-phan-khoi-80237.html 

 

 

[1]: https://cafef.vn/gia-gao-chau-a-bat-dau-ha-

nhiet-188230818092656099.chn  

[2]:https://english.news.cn/20230812/9a9203e4227

54fe4bd90e6cf7de18f5f/c.html 

[3]:https://thanhnien.vn/philippines-dam-phan-mua-

gao-viet-nam-185230813131439522.htm 

[4]:https://vnexpress.net/gia-gao-toan-cau-co-the-

tang-cao-vi-lu-lut-o-trung-quoc-4641676.html 

[5]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/107

164/rcs-23g.pdf?v=3243.6 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7600 +200 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8200 0 

Hậu Giang 8400 +200 

Bến Tre 6500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8500 +100 

Bến Tre 7100 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


